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TT Đơn vị

Số
biên
chế
được
giao

Số
viên
chức
có
mặt

Chỉ
tiêu
đăng
ký
tuyển
dụng

Vị trí
viêc̣ làm
cần
tuyển
dụng

Mã số
chức danh
nghề
nghiêp̣

Chuyên môn, nghiêp̣ vụ theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng Ghi chú

Trình độ
đào tạo Chuyên ngành Tin học Ngoại ngữ

MẦMNON-MẪUGIÁO: 03 trường, đăng ký 05 chỉ tiêu

1 Trường Mẫu
giáo Phú Đức 13 11 01

Giáo viên
Mầm non
hạng III

V.07.02.26 Cao đẳng
trở lên Giáo dục mầm non

Có khả năng ứng
dụng công nghệ
thông tin cơ bản
trong thực hiện
nhiệm vụ

Có khả năng sử dụng ngoại
ngữ tương đương chứng chỉ
ngoại ngữ trình độ bậc 1
hoặc tương đương trở lên
theo khung năng lực ngoại
ngữ Việt Nam

2 Trường Mẫu
giáo Tiên Long 13 11 02

Giáo viên
Mầm non
hạng III

V.07.02.26 Cao đẳng
trở lên Giáo dục mầm non

Có khả năng ứng
dụng công nghệ
thông tin cơ bản
trong thực hiện
nhiệm vụ

Có khả năng sử dụng ngoại
ngữ tương đương chứng chỉ
ngoại ngữ trình độ bậc 1
hoặc tương đương trở lên
theo khung năng lực ngoại
ngữ Việt Nam



3 TrườngMầm
non Tân Phú 24 22 02

Giáo viên
Mầm non
hạng III

V.07.02.26 Cao đẳng
trở lên Giáo dục mầm non

Có khả năng ứng
dụng công nghệ
thông tin cơ bản
trong thực hiện
nhiệm vụ

Có khả năng sử dụng ngoại
ngữ tương đương chứng chỉ
ngoại ngữ trình độ bậc 1
hoặc tương đương trở lên
theo khung năng lực ngoại
ngữ Việt Nam.

TIỂU HỌC: 03 trường, đăng ký 04 chỉ tiêu

1 Trường Tiểu
học Phú Đức 26 22

01
Giáo viên
Tiểu học
hạng III V.07.03.29 Đại học

trở lên

Đối với giáo viên dạy tiếng Anh
phải có bằng tốt nghiệp Đại học
sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc
có bằng tốt nghiệp Đại học tiếng
Anh, Đại học ngôn ngữ Anh trở
lên kèm theo chứng chỉ bồi
dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành
cho giáo viên tiểu học đối với vị
trí tuyển dụng là giáo viên tiểu
học.

Có khả năng ứng
dụng công nghệ
thông tin cơ bản
trong thực hiện
nhiệm vụ

Có khả năng sử dụng
ngoại ngữ khác tương
đương chứng chỉ ngoại
ngữ trình độ bậc 1 hoặc
tương đương trở lên theo
khung năng lực ngoại ngữ
Việt Nam

01
Giáo viên
Tiểu học
hạng III V.07.03.29 Đại học

trở lên

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư
phạm Âm nhạc trở lên hoặc có
bằng tốt nghiệp Đại học Âm nhạc
trở lên kèm theo chứng chỉ bồi
dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành
cho giáo viên tiểu học đối với vị
trí tuyển dụng là giáo viên tiểu
học theo chương trình do Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
ban hành.

Có khả năng ứng
dụng công nghệ
thông tin cơ bản
trong thực hiện
nhiệm vụ

Có khả năng sử dụng ngoại
ngữ tương đương chứng
chỉ ngoại ngữ trình độ bậc
1 hoặc tương đương trở lên
theo khung năng lực ngoại
ngữ Việt Nam



2 Trường Tiểu
học Tân Phú A 37 35 01

Giáo viên
Tiểu học
hạng III V.07.03.29 Đại học

trở lên

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư
phạm Tin học trở lên hoặc có
bằng tốt nghiệp Đại học Công
nghệ thông tin trở lên kèm theo
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ
sư phạm dành cho giáo viên tiểu
học đối với vị trí tuyển dụng là
giáo viên tiểu học theo chương
trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo ban hành.

Có khả năng ứng
dụng công nghệ
thông tin cơ bản
trong thực hiện
nhiệm vụ

Có khả năng sử dụng ngoại
ngữ tương đương chứng chỉ
ngoại ngữ trình độ bậc 1
hoặc tương đương trở lên
theo khung năng lực ngoại
ngữ Việt Nam

3 Trường Tiểu
học Tân Phú B 17 16 01

Thư viện
viên hạng

IV
V.10.02.07

Trung
cấp trở
lên

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở
lên chuyên ngành thông tin - thư
viện. Trường hợp tốt nghiệp
trung cấp trở lên chuyên ngành
khác phải có chứng chỉ bồi
dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề
nghiệp chuyên ngành thông tin -
thư viện do cơ quan, tổ chức có
thẩm quyền cấp.

Có khả năng ứng
dụng công nghệ
thông tin cơ bản
trong thực hiện
nhiệm vụ

TRUNG HỌC CƠ SỞ: 02 trường, đăng ký 07 chỉ tiêu



1 Trường THCS
Tân Phú 47 42

01

Giáo viên
THCS
hạng III
(môn

Khoa học
tự nhiên
hoặc môn
Sinh học)

V.07.04.32 Đại học
trở lên

Có bằng Cử nhân sư phạm môn
Khoa học tự nhiên hoặc môn
Sinh học trở lên. Trường hợp
môn học chưa đủ giáo viên có
bằng cử nhân thuộc ngành đào
tạo giáo viên thì phải có bằng cử
nhân chuyên ngành phù hợp và
có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp
vụ sư phạm dành cho giáo viên
trung học cơ sở đối với vị trí
tuyển dụng là giáo viên trung học
cơ sở theo chương trình do Bộ
trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo
ban hành.

Có khả năng ứng
dụng công nghệ
thông tin cơ bản
trong thực hiện

nhiệm vụ

Có khả năng sử dụng ngoại
ngữ tương đương chứng chỉ
ngoại ngữ trình độ bậc 1
hoặc tương đương trở lên
theo khung năng lực ngoại
ngữ Việt Nam

02

Giáo viên
THCS
hạng III
(môn

Ngữ văn)

V.07.04.32 Đại học
trở lên

Có bằng cử nhân sư phạm Ngữ
văn trở lên. Trường hợp môn học
chưa đủ giáo viên có bằng cử
nhân thuộc ngành đào tạo giáo
viên thì phải có bằng cử nhân
chuyên ngành phù hợp và có
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ
sư phạm dành cho giáo viên
trung học cơ sở đối với vị trí
tuyển dụng là giáo viên trung học
cơ sở theo chương trình do Bộ
trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo
ban hành.

Có khả năng ứng
dụng công nghệ
thông tin cơ bản
trong thực hiện

nhiệm vụ

Có khả năng sử dụng ngoại
ngữ tương đương chứng chỉ
ngoại ngữ trình độ bậc 1
hoặc tương đương trở lên
theo khung năng lực ngoại
ngữ Việt Nam



01

Giáo viên
THCS
hạng III
(mônÂm
nhạc)

V.07.04.32 Đại học
trở lên

Có bằng cử nhân sư phạm Âm
nhạc trở lên. Trường hợp môn
học chưa đủ giáo viên có bằng cử
nhân thuộc ngành đào tạo giáo
viên thì phải có bằng cử nhân
chuyên ngành phù hợp và có
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ
sư phạm dành cho giáo viên
trung học cơ sở đối với vị trí
tuyển dụng là giáo viên trung học
cơ sở theo chương trình do Bộ
Giáo dục và Đào tạo quy định.

Có khả năng ứng
dụng công nghệ
thông tin cơ bản
trong thực hiện

nhiệm vụ

Có khả năng sử dụng ngoại
ngữ tương đương chứng chỉ
ngoại ngữ trình độ bậc 1
hoặc tương đương trở lên
theo khung năng lực ngoại
ngữ Việt Nam

01

Giáo viên
THCS
hạng III
(môn

Lịch sử-
Địa lí

hoặc môn
Lịch sử)

V.07.04.32 Đại học
trở lên

Có bằng cử nhân sư phạm môn
Lịch sử - Địa lí hoặc môn Lịch sử
trở lên. Trường hợp môn học
chưa đủ giáo viên có bằng cử
nhân thuộc ngành đào tạo giáo
viên thì phải có bằng cử nhân
chuyên ngành phù hợp và có
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ
sư phạm dành cho giáo viên
trung học cơ sở đối với vị trí
tuyển dụng là giáo viên trung học
cơ sở theo chương trình do Bộ
trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo
ban hành.

Có khả năng ứng
dụng công nghệ
thông tin cơ bản
trong thực hiện

nhiệm vụ

Có khả năng sử dụng ngoại
ngữ tương đương chứng chỉ
ngoại ngữ trình độ bậc 1
hoặc tương đương trở lên
theo khung năng lực ngoại
ngữ Việt Nam



Trường TH-
THCSNguyễn

Văn Khá
47 45

01

Giáo viên
THCS
hạng III
(môn

Lịch sử -
Địa lí

hoặc môn
Địa lí)

V.07.04.32 Đại học
trở lên

Có bằng cử nhân sư phạm môn
Lịch sử - Địa lí hoặc môn Địa lí
trở lên. Trường hợp môn học
chưa đủ giáo viên có bằng cử
nhân thuộc ngành đào tạo giáo
viên thì phải có bằng cử nhân
chuyên ngành phù hợp và có
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ
sư phạm dành cho giáo viên
trung học cơ sở đối với vị trí
tuyển dụng là giáo viên trung học
cơ sở theo chương trình do Bộ
trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo
ban hành.

Có kỹ năng sử dụng
công nghệ thông tin

cơ bản

Có khả năng sử dụng ngoại
ngữ tương đương chứng chỉ
ngoại ngữ trình độ bậc 1
hoặc tương đương trở lên
theo khung năng lực ngoại
ngữ Việt Nam

01

Giáo viên
THCS
hạng III
(môn
Toán)

V.07.04.32 Đại học
trở lên

Có bằng cử nhân sư phạm môn
Toán trở lên. Trường hợp môn
học chưa đủ giáo viên có bằng cử
nhân thuộc ngành đào tạo giáo
viên thì phải có bằng cử nhân
chuyên ngành phù hợp và có
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ
sư phạm dành cho giáo viên
trung học cơ sở đối với vị trí
tuyển dụng là giáo viên trung học
cơ sở theo chương trình do Bộ
trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo
ban hành.

Có kỹ năng sử dụng
công nghệ thông tin

cơ bản

Có khả năng sử dụng ngoại
ngữ tương đương chứng chỉ
ngoại ngữ trình độ bậc 1
hoặc tương đương trở lên
theo khung năng lực ngoại
ngữ Việt Nam




